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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

I. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:
- Tổng số tiết: 50 tiết (Lý thuyết: 40 tiết; thảo luận: 05 tiết; thực tế môn học: 05 tiết).

- Yêu cầu đối với môn học:
+ Yêu cầu đối với giảng viên:

 Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị đề cương, kế hoạch bài giảng, slide powerpoin, nắm vững mục tiêu, chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi, những vấn đề học viên đề nghị giảng viên trao đổi trong bản tổng hợp sản phẩm tự học,  nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung bài giảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Nhà nước mới ban hành; chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giảng bài; phương tiện phục vụ giảng dạy; các công cụ hỗ trợ dạy - học, chuẩn bị nội dung giao nhiệm vụ cho học viên.
Trong giờ lên lớp: Giảng dạy đúng đề cương, kế hoạch bài giảng; đảm bảo mục tiêu, chuẩn đầu ra; bảo đảm bản chất trường Đảng; chú trọng kiến thức cốt lõi; phát triển kỹ năng; định hướng tư tưởng, thái độ đúng đắn cho học viên; sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy tính chủ động, tích cực của học viên; thực hiện nghiêm túc quy định của Học viện; chú ý thái độ, phản hồi từ học viên.
Sau giờ lên lớp: Lắng nghe ý kiến phản hồi của học viên; định hướng cho học viên tự học, tự nghiên cứu, củng cố kiến thức bài giảng; tự rút kinh nghiệm và từng bước điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp.
+ Yêu cầu đối với học viên:
  Trước giờ học: Nghiên cứu bài học trong Giáo trình; Chuẩn bị các nội dung theo Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu của khoa đã định hướng; chuẩn bị câu hỏi thực tiễn liên quan đến nội dung bài giảng; đọc sách, tài liệu theo yêu cầu ở đề cương môn học.
  Trong giờ học: Tập trung nghe giảng, ghi chép, chuẩn bị ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan khi được phép, tích cực tham gia làm việc nhóm khi giảng viên yêu cầu.

+ Sau giờ học: Tự học, củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ, có thể trao đổi với giảng viên những vấn đề liên quan đến bài giảng; chuẩn bị đề cương câu hỏi đánh giá, ôn tập thi hoặc viết bài thu hoạch kết thúc học phần.

- Khoa giảng dạy: Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh/ Khoa Lịch sử Đảng.
Số điện thoại: 0243 8540218.        Email: khoalsdhvctkv1@gmail.com

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: 
- Vị trí, vai trò Môn học: 

+ Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) là môn học chính khóa (bắt buộc) đối với học viên đào tạo, hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT). 

+ Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh có quan hệ chặt chẽ với các môn học khác trong chương trình đào tạo CCLLCT. 

- Nội dung Môn học: 

+ Gồm 8 bài, mỗi bài 5 tiết:

Bài 1: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới.

Bài 3: Sự hình thành, phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và định hướng vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bài 4: Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Bài 5: Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
Bài 6: Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong tình hình mới.

Bài 7: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới.
Bài 8: Những vấn đề cơ bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

+ 01 nội dung thảo luận Môn học: 5 tiết.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Hình thức kiểm tra: Thi tự luận, vấn đáp nhóm, viết bài th hoạch. Nếu thi tự luận, thời gian 150 phút (không sử dụng tài liệu hoặc được sử dụng một số tài liệu trong khi thi).

2. Mục tiêu môn học: Môn học sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:
-  Về kiến thức:
Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc; đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong tình hình mới.

-  Về kỹ năng: 

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến BVTQ Việt Nam XHCN ở các địa phương/ đơn vị trong tình hình mới. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

- Về tư tưởng: 

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ cả ở Trung ương và địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; những biểu hiện "tự diễn biến" (TDB), "tự chuyển hóa" (TCH) trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN.

II. NỘI DUNG:
Bài 1: 
1. Tên bài giảng: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới 

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Cơ sở xây dựng đường lối BVTQ XHCN, nội dung cơ bản đường lối về BVTQ XHCN của Đảng; giải pháp thực hiện hiệu quả đường lối BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong tình hình mới, liên quan đến nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Về thái độ, tư tưởng:

+ Tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN, cũng như nhiệm vụ BVTQ ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác với những quan điểm, hành động sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN; những biểu hiện "TDB", "TCH" trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng về BVTQ XHCN trong tình hình mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Phân tích được quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về BVTQ XHCN; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu BVTQ XHCN; giải pháp thực hiện hiệu quả đường lối BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
	- Kết quả phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Đảng về BVTQ XHCN!
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được những vấn đề liên quan đến sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN trong thực tiễn.

+ Nhận diện, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng về BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
	- Đánh giá việc vận dụng quan điểm, mục tiêu của Đảng về BVTQ Việt Nam XHCN vào thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng về BVTQ XHCN trong tình hình mới từ cơ sở?
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN nói chung, ở địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng.

+ Đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và Nhà nước về BVTQ XHCN trong tình hình mới.
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr11-48.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.155-161.
- Tài liệu học tập NQTW8 khóa XIII về Chiến lược BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới, Nxb CTQGST. tr.86-140.

5.2.Tài liệu tham khảo:
- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 27,28…)
- Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia năm 2018.
- Nghị định về phòng thủ dân sự (số 02/2019/NĐ-CP).

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi

đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa như thế nào?
	1.1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Bảo vệ Tổ quôc xã hội chủ nghĩa (XHCN) là tất yếu khách quan:

+ Xuất phát từ quy luật tất yếu ra đời của nhà nước XHCN, của đấu tranh giai cấp..

+ Xuất phát từ quy luật xây dựng CNXH đi đôi với bảo vệ thành quả Tổ quốc  XHCN.

+ Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ thành quả cách mạng XHCN của g/c CN… phải bảo vệ được thành quả cách mạng XHCN.
+ Tổ quốc XHCN là thành quả cách mạng vĩ đại.
+ Kẻ thù luôn tìm cách chống phá chế độ XHCN.
+ Bảo vệ Tổ quốc XHCN có ý nghĩa chiến lược sống còn, bảo vệ là tất yếu.
- Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc  XHCN là bảo vệ Độc lập dân tộc (ĐLDT) và CNXH:

+ ĐLDT là điều kiện tiên quyết, là mục tiêu cốt lõi, lâu dài của CMXHCN.

+ ĐLDT là điều kiện tiên quyết, sống còn để xây dựng CNXH; CNXH là mục tiêu chiến lược của cách mạng XHCN.

+ Xuất phát từ mối quan hệ giữa ĐLDT và xây dựng đất nước.

+ Hai nhiệm vụ này là hai mặt của cùng một quá trình cách mạng liên tục.

- Bảo vệ Tổ quốc  XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc, toàn thể giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động:

+ Thành quả cách mạng XHCN đem lại cho giai cấp công nhân và nhân nhân dân lao động...

+ Chế độ XHCN, nhân dân là người chủ thực sự của đất nước...

+ Giai cấp công nhân và nhân dân lao động có lợi ích gắn bó với chế độ XHCN.
+ Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân.
- Bảo vệ Tổ quốc XHCN phải thường xuyên tăng cường, củng cố quốc phòng; gắn QP với phát triển KT-XH; KH-KT với QP, AN, ĐN

+ Từ mối quan hệ KT–XH, QP, AN, ĐN..; kinh tế là cơ sở vật chất quyết định sức mạnh QP, AN, ĐN; ngược lại QP, AN, ĐN tác động phát triển KT-XH..

+ Kinh tế là nền tảng vững chắc quyết định sức mạnh QP, AN, ĐN.
+ QP, AN, ĐN vững mạnh bảo vệ thành quả kinh tế và ổn định xã hội.

+ KH- KT hiện đại là yếu tố quyết định thắng lợi sự nghiệp BVTQ XHCN.
+ Phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa KT-XH; KH-KT, ĐN
- Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN:

 + Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại diện cho trí tuệ và sức mạnh tổ chức của nhân dân lao động.

+ Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc cao nhất, là nguồn gốc sức mạnh vững chắc bảo vệ Tổ quốc XHCN.

+ Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm định hướng đúng đắn và thống nhất trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN....
+ Đảng lãnh đạo cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong công cuộc BVTQ.
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN:

- Bảo vệ Tổ quốc XHCN là tất yếu khách quan:

+ Bảo vệ Tổ quốc XHCN là để giữ vững thành quả cách mạng.
+ Các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước luôn tìm cách lật đổ chế độ XHCN, do đó bảo vệ chính quyền mới là đòi hỏi tất yếu và khách quan.
+ Đáp ứng yêu cầu của tình hình thế giới và trong nước.
+ Để tạo nền tảng hòa bình, phát triển đất nước theo con đường XHCN.
- Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc XHCN là ĐLDT và CNXH:

+ ĐLDT là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển đất nước.
+ CNXH là con đường phát triển đúng đắn, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
+ ĐLDT và CNXH là hai mục tiêu thống nhất, không thể tách rời.
+ ĐLDT và CNXH  là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, là nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân.
- Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, toàn quân:

+ Nhân dân là chủ thể, là nền tảng sức mạnh sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN.

+  Thành quả cách mạng XHCN đem lại cho giai cấp công nhân và nhân nhân dân lao động. Vì vậy, nhân dân phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc..

+ Nhân dân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc...

- Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại:

+ Sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, của nhiều lĩnh vực, sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, ngoại giao....

+ Sức mạnh của sự nghiệp BV Tổ quốc... là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc..

+ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN:

+  Đảng CSVN là đội tiên phong của g/c CN, đại biểu trung thành cho lợi ích của nhân dân và dân tộc.

+ Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp BVTQ..

+ Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm sự thống nhất trong tư tưởng, tổ chức và hành động.
+ Đảng là người tổ chức và phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc.
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Cơ sở hoạch định đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng gồm những nội dung nào?

2. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa gồm những nội dung nào?



	
	
	- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Quan điểm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

2. Nội dung mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng là gì? Liên hệ thực tiễn.

3. Hãy luận giải làm rõ phương châm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ thực tiễn!


	Câu hỏi cốt lõi 2:
Quan điểm, mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới như thế nào?
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ XHCN: “Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII (NQ44), ngày 24/11/2023”
, xác định 5 quan điểm:  
2.1. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:
- Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
+ Giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), các tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương (TW – ĐP).
+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQTW 4 (khóa XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
+ Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 - Giữ vững và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN và bộ máy chính quyền các cấp…
 +  Xây dựng và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.
 + Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.
 + Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; thi hành lệnh, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc.
- Phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
+ Phát huy vai trò nhân dân đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương. Công khai quy hoạch, kế hoạch, dự án, cơ chế chính sách trước nhân dân. 

 + Phát huy vai trò nhân dân kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.
 2.2. Phát triển đất nước nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh (QP, AN) là trọng yếu, thường xuyên:
   - Phát triển đất nước nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.
 + Phát triển đất nước nhanh, bền vững: Đẩy nhanh tốc độ phát triển mọi mặt của đất nước, phải bền vững, lâu dài, chứ không phải trước mắt.

 + Gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển đất nước gồm: KT, CT, VH-XH, QP, AN, ĐN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
 - Trong đó phát triển KT-XH là trung tâm.

 + Kinh tế - xã hội là động lực chính của sự phát triển quốc gia.
 + Mọi hoạt động xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, bảo vệ QP, AN …đều phục vụ mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, phát triển KT-XH.

 + Các nhiệm vụ khác đều hướng đến hoặc phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH....

 - Xây dựng Đảng là then chốt của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Đảng  tổ chức lãnh đạo nhà nước và xã hội, giữ vai trò quyết định phương hướng, đường lối phát triển đất nước.
+ Đảng mạnh thì đất nước mới vững vàng, phát triển bền vững. Ngược lại, nếu Đảng suy thoái, mất đoàn kết, cản trở cho sự phát triển.
+ Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ.

+ Xây dựng Đảng là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các nhiệm vụ khác.

- Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thấn.
+ Văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước, là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững, toàn diện, đúng định hướng XHCN.

+ Văn hóa là cốt lõi của bản sắc dân tộc, sức mạnh con người, nguồn lực nội sinh, định hướng cho sự phát triển bền vững.
+ Xây dựng con người mới XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội.
+ Phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
- Bảo đảm QP, AN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
+ QP, AN là điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ QP, AN là yếu tố đảm bảo môi trường ổn định để phát triển KT-XH. QP không vững chắc, AN rối loạn thì không thể thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển bền vững.

+ QP, AN là công việc không có điểm dừng – phải chủ động, thường xuyên, liên tục.
2.3. Kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH; Kiên quyết, kiên trì, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước... Tăng cường đầu tư xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), nền an ninh nhân dân (ANND), lực lượng vũ trang nhân dân (VTND) đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

- Kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH;

+ ĐLDT gắn liền với CNXH là mục tiêu chiến lược, là nguyên tắc bất biến của cách mạng Việt Nam.
+ Kiên định mục tiêu này là giữ vững: Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng,

Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Chế độ do nhân dân làm chủ.
- Kiên quyết, kiên trì, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

+ Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không nhân nhượng với bất kỳ hành vi xâm phạm nào.
+ Tận dụng thời cơ, phát huy tổng hợp sức mạnh quốc gia và sức mạnh thời đại trong bảo vệ Tổ quốc.

+ Giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh theo định hướng XHCN.

 - Không ngừng gia tăng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp mọi mặt của quốc gia. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Không ngừng nâng cao tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, QP-AN, đối ngoại, văn hóa, KH-CN.
+ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược, gắn bó chặt chẽ, bổ sung cho nhau và cần được kết hợp toàn diện, hiệu quả.

- Tăng cường đầu tư xây dựng nền QPTD, nền ANND, lực lượng VTND, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

+ Xây dựng nền QPTD và ANND vững mạnh, toàn dân, toàn diện, gắn với các lĩnh vực phát triển đất nước.

+ Phát triển lực lượng VTND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc.

+ Chủ động ứng phó mọi nguy cơ, tình huống – kể cả truyền thống và phi truyền thống – nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
2.4. Thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), luật pháp quốc tế..., giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...
- Thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa;

+ Đối ngoại độc lập, tự chủ – đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, không phụ thuộc hay bị chi phối.

+ Đa phương hóa, đa dạng hóa – mở rộng quan hệ với tất cả các nước, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
- Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế.
+ Lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu tối cao trong mọi chính sách đối ngoại, QP, AN.

+ Tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

+ Xây dựng quan hệ quốc tế bình đẳng, cùng có lợi, không phụ thuộc, không để bị áp đặt.

- Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
+ Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

+ Đẩy mạnh hoạt động ĐN, chủ động hội nhập để tạo thế và lực cho quốc gia.

+ Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.

2.5. Vận dụng đúng đắn, linh hoạt quan điểm đối tác, đối tượng của cách mạng: 
- Những ai tôn trọng lợi ích quốc gia-dân tộc; độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cúng phát triển với Việt Nam đều là đối tác.
+ Việt Nam coi mọi lực lượng, quốc gia tôn trọng lợi ích quốc gia-dân tộc, độc lập, chủ quyền và hợp tác bình đẳng là đối tác.

+ Mở rộng hợp tác quốc tế để phục vụ phát triển đất nước và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định....
- Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta.
+ Xác định rõ mọi thế lực chống phá là đối tượng đấu tranh quyết liệt của Đảng và Nhà nước.

+ Kiên quyết và chủ động ngăn chặn, xử lý các âm mưu phá hoại bằng nhiều biện pháp tổng hợp.

-  Nhận thức đúng về sự chuyển hoá, đan xen giữa đối tượng - đối tác:

+ Đối tượng và đối tác luôn tồn tại trong một thể thống nhất.

+ Có đối tác bản thân đã, đang là đối tượng, buộc chúng ta phải vừa hợp tác, vừa phải đấu tranh.

+ Trong các loại đối tượng có những đối tượng mâu thuẫn, khác biệt ở mức độ nhất định, thì vẫn còn có mặt có thể hợp tác được, mà không phải là đối tượng hoàn toàn hay đối tượng vĩnh viễn.

 Mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN
 * Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc - Văn kiện Đại hội Đảng XIII:“Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế”
:
+ Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

+ Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, nền văn hoá và lợi ích quốc gia dân tộc.

+ Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, ANQG, an ninh con người.

+ Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương an toàn lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

+ Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

+ Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe doạ an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

*“Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc (Nghị quyết 44)”

- Mục tiêu chung (tổng quát):

+ Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 
+ Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; 
+ Bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
+ Bảo vệ nền văn hóa và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước; 
+ Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; 
+ Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 
+ Giữ vững, củng cố, tăng cường môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước; 
+ Đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình khu vực, thế giới;
- Mục tiêu cụ thể:

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
+ Kết hợp sức mạnh với sức mạnh thời đại.
+ Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

+ Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy giá trị văn hóa cao đẹp truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.
+ Tăng cường nguồn lực QP, AN. 
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
 Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị trong thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thực hiện đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới:
- Về nhận thức của một cán bộ, đảng viên, nhân dân về đường lối tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh chưa đầy đủ.
- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố ANQP đến ĐP/CQ/ĐV.

- Việc cụ thể hoá những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ QP&AN ở ĐP/CQ/ĐV.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ QP&AN.

- Việc đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương về QP&AN.
3.2. Giải pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương, cơ quan, đơn vị
- Thường xuyên quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Luôn luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
-  Nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN.
- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
-  Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN.
- Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, nội dung tự học.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.
Bài 2: 

1. Tên bài giảng: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới 

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp/trang bị cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Cơ sở khoa học; nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh (QP, AN); 
+ Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới.
- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN.
- Về thái độ, tư tưởng: 
+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN nói chung, những nhiệm vụ cụ thể về QP, AN ở cơ quan/ đơn vị nói riêng.

+ Đấu tranh, phản bác những quan điểm, hành động sai trái, chống phá sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

  Phân tích được quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc, phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ trong tình hình mới.
	- Kết quả phân tích làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan?
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được những vấn đề liên quan đến nguyên tắc, phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở các địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ.
	- Đánh giá kết quả vận dụng nguyên tắc, phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN vào thực tiễn và đề xuất giải pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương/ đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP, AN từ cơ sở?
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN nói chung, các nhiệm vụ cụ thể về QP, AN ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị nói riêng.

+ Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr49-86.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.155-161.

- Tài liệu học tập NQTW8 khóa XIII Về Chiến lược BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới, Nxb CTQGST. tr.86-140.
5.2.Tài liệu tham khảo:

- Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2013, Nxb Lao Động, H.2016, Điều 4; Điều 64-68.

- Hội đồng lý luận Trung ương, Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bảo đảm QP, AN trong giai đoạn 5 năm 2021-2025, Nxb CTQGST, H.2021, tr195-202. 
- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 27,28…)

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN như thế nào?
	1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN

- Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan: 

+ Đảng Cộng sản đại diện cho lợi ích giai cấp công nhân và nhân dân lao động, có mục tiêu xây dựng và bảo vệ CNXH.

+ Đảng lãnh đạo để đảm bảo sự thống nhất chính trị, tư tưởng, tập hợp sức mạnh toàn dân trong xây dựng, thực hiện nhiệm vụ QP, AN.

+ Đảng lãnh đạo là nguồn gốc sức mạnh để tăng cường tiềm lực, sức mạnh QP, AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

- Nguyên tắc, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN:

- Nguyên tắc Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN.
+ Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt trong sự nghiệp QP, AN.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể.

+ Kết hợp chặt chẽ QP, AN với phát triển kinh tế – xã hội  (KT-XH) để bảo vệ Tổ quốc hiệu quả.
 -  Nội dung Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN

 + Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cả chính trị, tư tưởng, tổ chức...

+ Chính trị: Định hướng đường lối, chiến lược QP, AN phù hợp với mục tiêu bảo vệ chế độ XHCN và lợi ích dân tộc.

+ Tư tưởng: Kiên định nền tảng tư tưởng Mác – Lênin, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng cho toàn quân, toàn dân.

+ Tổ chức: Chỉ đạo trực tiếp các tổ chức trong hệ thống QP, AN, bảo đảm tính thống nhất, kỷ luật, hiệu lực trong lãnh đạo và điều hành...
 - Về phương thức lãnh đạo: 

+ Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng đề ra đường lối về QP, AN.
+ Lãnh đạo bộ máy nhà nước thể chế hóa đường lối, chính sách QP, AN. 

+ Lãnh đạo thông qua hệ thống tổ chức đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoạt động CTĐ, CTCT; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động  lĩnh vực QP, AN...
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN.

- Đảng Cộng sản VN lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan:

+ Sự lãnh đạo của Đảng CSVN là yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, trong đó có QP và AN.

 +  Tính tất yếu khách quan thể hiện ở lý luận và từ thực tiễn CMVN và xu thế thời đại.

  + Đảng là lực lượng duy nhất có đủ bản lĩnh, trí tuệ và tổ chức để lãnh đạo sự nghiệp QP, AN.
- Nguyên tắc lãnh đạo đối với sự nghiệp QP, AN.
+ Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. 
+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Nội dung lãnh đạo: 

+ Định hướng đường lối, chiến lược QP, AN phù hợp từng thời kỳ.
+ Đảng cộng sản lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, lực lượng vũ trang, quân đội, công an toàn diện cả chính trị, tư tưởng, tổ chức.
- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN.
+ Lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa Đường lối, chính sách về QP, AN… 

+ Thông qua tổ chức Đảng trong quân đội, công an và hệ thống chính trị. 

+ Thông quan đội ngũ cán bộ, phát huy quần chúng nhân dân, hoạt động CTĐ, CTCT; kiểm tra giám sát trong lĩnh vực QP, AN.
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan?

2. Theo đồng chí, nội dung cơ bản Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN gồm nội dung nào?



	
	
	- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đồng chí hãy luận giải làm rõ nguyên tắc Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN? Liên hệ thực tiễn?

2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN gồm những nội dung nào? 
3. Hãy luận giải làm rõ phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN? Liên hệ thực tiễn?


	Câu hỏi cốt lõi 2:
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới theo nguyên tắc, phương thức nào?
	2.1. Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN.
- Nguyên tắc lãnh đạo: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt sự nghiệp QP, AN: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp QP, AN”
.
 + Tuyệt đối: Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp QP, AN. Đảng không chia quyền, nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp QP, AN cho bất cứ một đảng phái, tổ chức, cá nhân nào.
+ Trực tiếp: Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN không thông qua một khâu trung gian, một tổ chức trung gian nào.
+ Về mọi mặt: Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kỳ đâu.
- Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. “Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư”
.
+ Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND), Dân quân tự vệ (DQTV).

+ Cấp ủy địa phương lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp công tác quân sự, QP, AN địa phương.

2.2. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP,  AN:

- Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chính sách QP, AN.
+ Sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội nói chung, lĩnh vực QP, AN nói riêng được biểu hiện trước hết ở sự lãnh đạo chính trị. 

+ Sự lãnh đạo chính trị của Đảng đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn trong quá trình xây dựng và hoạt động QP, AN. 

+ Thông qua đường lối, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố QP, AN. “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”

- Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, chính sách QP, AN thành pháp luật, chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện: 

+ Trong điều kiện Đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua tổ chức và hoạt động của Nhà nước. 

+ Hiệu lực lãnh đạo của Đảng được thể hiện thông qua hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước.

+ Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước về QP, AN bao gồm: Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước vững mạnh; lãnh đạo tăng cường quản lý nhà nước về QP, AN.
 + Đảng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an làm tốt chức năng quản lý nhà nước về QP, AN và thực hiện sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐ, CA. 

- Đảng lãnh đạo thông qua hệ thống tổ chức đảng hoạt động trong lĩnh vực QP, AN.
+ Đảng lãnh đạo QP, AN bằng hệ thống tổ chức đảng từ TW tới cơ sở. 

+ Hệ thống tổ chức của Đảng được thiết lập tương ứng với tổ chức hành chính của Nhà nước, trong bộ máy nhà nước và các tổ chức của hệ thống chính trị.

+ Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

+ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp làm Bí thư Quân ủy Trung ương.

+  Đảng ủy CA Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ủy Công an Trung ương có sự tham gia của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. 

+ Cấp ủy công an cấp nào do đại hội cấp đó bầu, lãnh đạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt. 

+ Tổ chức đảng Công an nhân dân địa phương cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa phương cấp đó, đồng thời chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Công an cấp trên.

- Đảng lãnh đạo bằng công tác tổ chức, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh vực QP, AN.
+ Đảng xác định những quan điểm, đường lối, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh vực QP, AN.

+ Xây dựng, củng cố QP, AN là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.
- Đảng lãnh đạo bằng tổ chức và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT):
 + Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp thường xuyên là của Quân ủy Trung ương.

+ Cục CTĐ, CTCT công an nhân dân (CAND) đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong các đơn vị thuộc đảng bộ công an, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương.
- Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trong nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
+ Thông qua công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt việc tổ
chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong lĩnh vực QP, AN.

+ Đảng phối hợp hoạt động của công tác kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng, thanh tra Nhà nước và kiểm tra giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chính sách QP, AN.
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
 Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vơi sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới:
- Về nhận thức của một cán bộ, đảng viên, nhân dân về Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng và an ninh chưa đầy đủ.
- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương về ANQP đến ĐP/CQ/ĐV.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ QP&AN của cấp ủy các cấp.

- Việc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cấp ủy chính quyền địa phương về QP&AN.
3.2.Giải pháp của cán bộ lãnh đạo, quán lý địa phương, cơ quan, đơn vị: 
- Thường xuyên quán triệt sâu sắc, đầy đủ nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới.
- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN.
- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới.
- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới.

- Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới. 
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, nội dung tự học.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.
Bài 3: 

1. Tên bài giảng: Sự hình thành, phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và định hướng vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ)
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Những nội dung cơ bản của nghệ thuật quân sự (NTQS) Việt Nam; 
+ Những dự báo đối tượng tác chiến, hình thái chiến tranh và sự vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ BVTQ hiện nay.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá những yếu tố tác đông đến NTQS Việt Nam.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến vận dụng NTQS tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng về lãnh đạo, phát triển nền NTQS Việt Nam.
- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng với nền NTQS Việt Nam hiện nay, tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích được nội dung cơ bản của NTQS Việt Nam; 
+ Nắm chắc, phân tích được những dự báo đối tượng tác chiến, hình thái chiến tranh và những định hướng, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XJCN hiện nay.
	- Đánh giá quá trình nghiên cứu, khái quát các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh trong lịch sử; rút ra quá trình hình thành và phát triển của NTQS thời kỳ phong kiến Việt Nam.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được yếu tố tác động đến nội dung NTQS trong thực tiễn.

+ Phân tích được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến NTQS Việt Nam tại địa phương/ cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS Việt Nam hiện nay.
	- Đánh giá việc vận dụng và phát triển bài học NTQS trước khi có Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh BVTQ hoàn thiện như thế nào?

- Đánh giá quá trình tự học và vận dụng nội dung NTQS vào nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với vận dung phát triển NTQS Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
+ Chủ động đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận lịch sử và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS Việt Nam.
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong việc nghiên cứu, học tập nghệ thuật quân sự Việt Nam; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch, bảo vệ NTQS Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr87-126. 

- Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ (1945-1975), Nxb Quân đội nhân dân, H.1995
- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb CTQGST, H.2021, Tập 1, tr.159 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình 
5.2.Tài liệu tham khảo:

- Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam “Sự nghiệp và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh”, Nxb QĐND, H.1995.

- Thượng tướng, Nhà Giáo Nhân dân, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, Bàn về nghệ thuật quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, H.2007. 
- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 27,28…)
6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi

đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Nghệ thuật quân sự Việt Nam gồm những nội dung cơ bản nào?
	1.1. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trước khi có Đảng gồm các nội dung cơ bản sau:

- Nghệ thuật tích cực, chủ động tiến công địch:

+ Tư tưởng chỉ đạo chiến lược trong khởi nghĩa và chiến tranh của cha ông ta luôn nắm vững tư tưởng tiến công, coi đó như một quy luật để giành thắng lợi trong suốt quá trình chiến tranh.

+ Tư tưởng đó thể hiện rất rõ trong đánh giá đúng kẻ thù, chủ động đề ra kế sách đánh, phòng, khẩn trương chuẩn bị lực lượng kháng chiến, tìm mọi biện pháp làm cho địch suy yếu, tạo ra thế và thời cơ có lợi để tiến hành phản công, tiến công. 
- Nghệ thuật vận dụng mưu, kế đánh giặc:

+ Mưu lừa địch, để địch rơi vào trận địa của ta, để ta đánh vào chỗ yếu, chỗ sơ hở, chỗ chưa kịp phòng bị, làm cho chúng bị động đối phó.  (Lấy ví dụ trận lừa địch ở ải Chi Lăng 1427)
+ Kế điều  địch theo ý định của ta, điều chúng vào trận địa ta đã chuẩn bị sẵn, đẩy địch vào thế bị động, buộc phải đánh theo cách đánh của ta. (Lấy ví dụ trận điều địch ở sông Bạch Đằng 1288).

- Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc:

+ Xuất phát từ tính chất, mục đích của các cuộc chiến tranh dân tộc ta tiến hành đó là tự vệ chính nghĩa; từ tương quan so sánh lực lượng ta và địch, ta phải phát huy sức mạnh toàn dân.
+ Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh trong lịch sử dân tộc ta đã phát huy vai trò của quần chúng nhân dân làm nên chiến thắng  như thời Lý, Trần…
+ Kẻ thù xâm lược đến nước ta, thì "vua tôi đồng lòng, anh em hoà mục, cả nước chung sức, trăm họ là binh", giữ vững quê hương, bảo vệ xã tắc. 

- Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh:

+ Cách đánh là “dĩ đoản chế trường”, “dùng đoản binh chế trường trận”. Tức là lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ đánh lớn. 

+ Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh là nét đặc sắc và tất yếu trong NTQS của ông cha ta, khi dân tộc ta luôn phải chống lại các đội quân xâm lược có quân số, vũ khí, trang bị lớn hơn nhiều lần.

+ Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh chính là sản phẩm của lấy "thế" thắng "lực". 

- Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận:

+ Trong chống giặc ngoại xâm, ông cha ta đã biết kết hợp chặt chẽ các mặt trận đấu tranh nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù. 

+ Mỗi mặt trận có vị trí, tác dụng khác nhau, nhưng cùng thống nhất ở mục đích tạo ra sức mạnh để giành thắng lợi trong chiến tranh.

- Nghệ thuật tổ chức và thực hành các trận đánh lớn (quyết chiến chiến lược).

+ Trong các triều đại phong kiến, Ông cha ta đã tổ chức và thực hành các trận đánh lớn để giải phóng đất nước, kết thúc chiến tranh. 

+ Thực tiễn các cuộc chiến tranh: Thời nhà Lý có phòng ngự sông Cầu ; Thời nhà Trần : Lần 1 Phản công ở Đông bộ đầu 1/1258 ; Lần 2: phản công địch ở A Lỗ (sông Luộc - Thái Bình), Chương Dương (Thường Tín Hà Tây), Tây Kết (Khoái Châu - Hưng Yên; Lê Lợi-Nguyễn Trãi trận Xương Giang - Chi Lăng…
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Những yếu tố tạo nên nền nghệ thuật quân sự thời kỳ phong kiến Việt Nam là gì?

2. Theo đồng chí, nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự thời phong kiến Việt Nam được thể hiện như thế nào?

3. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng gồm mấy bộ phận hợp thành?
- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)



	
	
	- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nghệ thuật quân sự Việt Nam được hình thành, phát triển như thế nào?

2. Sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo được thể hiện như thế nào?

3. Những nội dung định hướng vận dụng nghệ thuật quân sự vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới là gì?

	
	1.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

a. Chiến lược quân sự:
- Khái niệm chiến lược quân sự: “là tổng thể phương châm, chính sách và mưu lược được hoạch định để ngăn ngừa và sẵn sàng tiến hành hiến tranh (xung đột vũ trang) thắng lợi; bộ phận hợp thành (quan trọng nhất) có tác dụng chủ đạo trong nghệ thuật quân sự ”
  
- Nội dung của chiến lược Quân sự:

+ Xác định đúng kẻ thủ, đúng đối tượng tác chiến; đánh giá đúng kẻ thù: Vấn đề tối quan trọng của chiến lược quân sự phải xác định chính xác đối tượng tác chiến để từ đó có phương thức đối phó hiệu quả nhất.

+ Đánh giá đúng kẻ thù: là cơ sở quan trọng để tổ chức sử dụng lực lượng, xác định phương pháp tác chiến chiến lược trong từng giai đoạn của cách mạng; cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ giành thắng lợi, Đảng ta đã phân tích, chỉ ra sự phát triển trong so sánh lực lượng và cho rằng, “lực lượng của ta ngày càng thêm mạnh, như suối mới chảy, như lửa mới nhen, chỉ có tiến...”
 
+ Mở đầu chiến tranh: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chúng ta mở đầu chiến tranh đều vào những thời điểm thỏa mãn mọi điều kiện của hoàn cảnh lịch sử. 

+ Kết thúc chiến tranh: Trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta chọn thời điểm sau khi giành thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ.Trong kháng chiến chống Mỹ, ta chọn thời điểm mùa xuân 1975, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh.
+ Phương châm tiến hành chiến tranh: Đảng ta chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện trên trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao...
+ Phương thức tiến hành chiến tranh. Tiến hành chiến tranh nhân dân địa phương và chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực.
- Nghệ thuật chiến dịch: 

+ Khái niệm: “Là lý luận và thực tiễn của sự chuẩn bị và thực hành chiến dịch và các hoạt động tác chiến tương đương. Là một bộ phận hợp thành NTQS, là khâu nối liền giữa CLQS và chiến thuật”
.

+ Loại hình chiến dịch: Chiến dịch tiến công, chiến dịch phòng ngự, chiến dịch phản công, chiến dịch tiến công tổng hợp, chiến dịch phòng không.
+ Quy mô chiến dịch: quy mô nhỏ, quy mô vừa một đến vài sư đoàn, quy mô lớn.
+ Cách đánh chiến dịch: Đánh điểm diệt viện, tiến công địch trong công sự vững chắc.
- Chiến thuật:

+ Khái niệm: "Chiến thuật là lý luận và thực tiễn về tổ chức và thực hành trận chiến đấu của phân đội, binh đội, binh đoàn lực lượng vũ trang, bộ phận hợp thành của nghệ thuật quân sự Việt Nam”

+ Vận dụng các hình thức chiến thuật vào các trận chiến đấu.

+ Sử dụng lực lượng, thủ đoạn chiến đấu.
+ Cách đánh: nội dung cách đánh trong từng hình thức chiến thuật phát triển từ cách đánh của lực lượng bộ binh là chủ yếu đến cách đánh hiệp đồng binh chủng.
	

	Câu hỏi cốt lõi 2:
Đảng Cộng sản Việt Nam đã dự báo hình thái chiến tranh, đối tượng tác chiến và định hướng vận dụng nghệ thuật quân sự vào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới như thế nào? 
Câu hỏi cốt lõi 3:
 Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng nghệ thuật quân sự vào nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới.
	2.1. Dự báo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam về “hình thái chiến tranh và đối tượng tác chiến”
.
- Về hình thái chiến tranh, 
+ Chiến tranh "phi quy ước": Là hình thái chiến tranh do các thế lực từ bên ngoài thực hiện thông qua xây dựng lực lượng đối lập bên trong nội địa, lợi dụng những khó khăn, yếu kém trong nước tiến hành bạo loạn lật đổ kết hợp với tiến công quân sự bên ngoài vào để xâm lược.
+ Chiến tranh thông tin và không gian mạng: Là hình thái chiến tranh bao gồm các hoạt động để vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương và bảo vệ hệ thống thông tin của Việt Nam
+ Chiến tranh biên giới: Là hình thái chiến tranh do các thế lực phản động xâm lược Việt Nam từ khu vực bên kia biên giới vào bên trong lãnh thổ nước ta nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.
+ Chiến tranh biển, đảo: Là hình thái chiến tranh do các thế lực phản động, có tư tưởng bành trướng, tham vọng từ bên ngoài dùng sức mạnh vũ trang đánh chiếm các mục tiêu biển, đảo của Việt Nam
+ Chiến tranh xâm lược: Là hình thái chiến tranh do một nước hay liên minh các  nước tiến hành xâm lược Việt Nam trên toàn bộ lãnh thổ nhằm thực hiện mục tiêu, ý đồ chính trị của chúng
+ Chiến tranh hủy diệt hàng loạt: Là loại hình chiến tranh do các thế lực thù địch hiếu chiến sử dụng các loại vũ khí hủy diệt lớn tiến công
- Về đối tượng tác chiến, đó là:

+ Lực lượng vũ trang (LLVT) hiếu chiến xâm lược, đồng minh và tay sai, là đối tượng cơ bản lâu dài.
+ LLVT nước lớn và chư hầu có tham vọng, hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm hại lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam là đối tượng trực tiếp, nguy hiểm lâu dài.
+ LLVT phản động thù địch từ hướng Tây, Tây Nam khi nước láng giềng có biến động chính trị được nước ngoài hỗ trợ câu kết với lực lượng phản động trong nước xâm chiếm biên giới.
+ Tổ chức phản động trong và ngoài nước tiến hành khủng bố vũ trang; bạo loạn vũ trang, ly khai, được nước ngoài hỗ trợ, có hành động can thiệp vũ trang.

2.2. Định hướng vận dụng một số nội dung NTQS vào nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới:
- Vận dụng trong xác định phương châm tiến hành chiến tranh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN:

+ Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công chủ động BVTQ "từ sớm, từ xa" không để bị động, bất ngờ.
+ Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện.
+ Sẵn sàng đánh địch trên các môi trường, đặc biệt là hướng tiến công chiến lược, địa bàn, khu vực trọng điểm quốc gia.
+ Thực hiện vừa chiến đấu vừa xây dựng… Đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù.

- Định hướng vận dụng trong xác định “phương thức tiến hành chiến tranh trong các hình thái chiến tranh cụ thể”
.
+ Chiến tranh "phi quy ước" : Dựa vào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp QP, AN với ngoại giao; Đồng thời phát động nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
+ Chiến tranh thông tin và không gian mạng: Sử dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật, lực lượng tổng hợp, nòng cốt là lực lượng tác chiến mạng; tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế để bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng
+ Chiến tranh biên giới: Dựa vào thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, tổ chức lực lượng tại chỗ ngăn chặn, tiêu diệt địch tiến công, không để chiến trường tác chiến lan rộng vào sâu trong nội địa.
+ Chiến tranh biển, đảo: Phát huy sức mạnh thế trận chiến tranh nhân dân (CTND) trên biển, đảo, hoạt động của dân quân tự vệ lao động biển, tổ chức thế trận liên hoàn không - bờ - biển - đảo; sử dụng lực lượng Quân chủng  hải quân làm nòng cốt.
+ Chiến tranh xâm lược: Dựa vào thế trận CTND, phòng tránh, đánh trả đòn tiến công hoả lực đường không; bảo vệ tiềm lực, thế trận, bảo toàn lực lượng. bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, kết hợp với đấu tranh chính tri, ngoại giao giành thắng lợi, kết thúc chiến tranh.

+ Chiến tranh hủy diệt hàng loạt: Dựa vào KVPT vững chắc xây dựng các công trình ẩn nấp; Đấu tranh ngoại giao phản đối chiến tranh hủy diệt hàng loạt bảo vệ quyền con người, môi trường.

3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra để góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng nghệ thuật quân sự vào nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới.
- Về nhận thức của một cán bộ, đảng viên, nhân dân về vận dụng phát triển NTQS chưa đầy đủ.
- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố tiến bộ của cách mạng khoa học công nghệ đến ANQP.

- Việc cụ thể hoá những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển lịch sử quân sự và khoa học quân sự.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lịch sử truyền thống cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

- Việc đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương về lịch sử của đất nước của địa phương.
3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng nghệ thuật quân sự vào nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới.

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo về đối tượng tác chiến ở tất cả các cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, không để Tổ quốc và mỗi địa phương bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống.

- Tăng cường tiềm lực QP, AN bảo đảm vũ khí, trang bị và mọi cơ sở vật chất phục vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nếu xảy ra.

- Tiếp tục tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới, biển, đảo để huấn luyện bộ đội sát với thực tiễn chiến đấu.
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; nội dung tự học.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.
Bài 4: 

1. Tên bài giảng: Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc; 
+ Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

-  Về kỹ năng: 

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc ở địa phương/cơ quan/đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc cả ở Trung ương và các địa phương/cơ quan/đơn vị.

- Về tư tưởng: 

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới .

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

  + Nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc;
+ Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.
	Đánh giá quá trình tự học của học viên về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các vấn đề liên quan đến xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong thực tiễn.

+ Đánh giá và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở địa phương/cơ quan/đơn vị. 

+ Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương thành KVPT vững chắc ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
	- Đánh giá việc vận dụng quan điểm, nguyên tắc trong xây dựng KVPT các cấp, đặc biệt ở cấp tỉnh, cấp xã.


	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới .
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong việc nghiên cứu, học tập nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước về xây dựng KVPT...
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr127-156.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb CTQGST, H.2021, Tập 1, tr.159 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình 
- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 27,28…)

5.2.Tài liệu tham khảo:

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/8/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.; 

- Kết luận số 64/KL-TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

- Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 về KVPT.

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi

đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới gồm những nội dung nào?
	1. Xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới: 

1.1. Xây dựng tiềm lực của KVPT: 

- Khái niêm: Tiềm lực khu vực phòng thủ là khả năng về nhân lực, vật lực, tinh thần có thể huy động cho khu vực phòng thủ và chi viện, hỗ trợ cho các khu vực phòng thủ khác, gồm: 
- Xây dựng “tiềm lực chính trị-tinh thần, văn hóa. ”
.
+ Xây dựng cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hộỉ các cấp trong khu vực phòng thủ trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong khu vực phòng thủ.

+ Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng trong khu vực phòng thủ. 

+ Xây dựng chương trình phối hợp thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

+ Phát triển công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương có đường biên giới với các nước láng giềng theo quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng.

+ Kết hợp giáo dục, đào tạo với công tác thông tin, tuyên truyền giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Xây dựng “tiềm lực kinh tế; khoa học và công nghệ”
.
+ Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ phải gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. 

+ Phát triển khoa học và công nghệ kết hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao trình độ năng lực khoa học và công nghệ của các lực lượng trong KVPT.

+ Xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh theo yêu cầu của kế hoạch tác chiến phòng thủ.

- Xây dựng “tiềm lực QP, AN và đối ngoại”
.
+ Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng; huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

+ Xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật và chuẩn bị lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang trong KVPT.

+ Xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

+ Tổ chức, xây dựng và bố trí lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân ở các địa phương thuộc khu vực phòng thủ có chung đường biên giới với các nước láng giềng.

1.2. Xây dựng “lực lượng KVPT”
:

- Khái niệm lực lượng trong KVPT: Lực lượng của khu vực phòng thủ là tổng hợp các lực lượng được tổ chức chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của cấp ủy, chính quyền và người chỉ huy quân sự, công an của từng địa phương.
- Thành phần:

+ Lực lượng của cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tổ chức quần chúng nhân dân.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương: bộ đội địa phương, công an nhân dân địa phương, dân quân tự vệ; bộ đội chủ lực và bộ đội biên phòng (nếu có).

- Nội dung xây dựng:

+ Xây dựng lực lượng vũ trang trong KVPT tập trung vào làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân.

+ Xây dựng LLVT có biên chế hợp lý, đổi mới trang bị, tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang, cần thực hiện tốt các chính sách, quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.
1.3. Xây dựng “thế trận KVPT”
.
-  Khái niệm: thế trận khu vực phòng thủ là thế bố trí lực lượng vũ trang các cấp; lực lượng của các ban, ngành bố trí trên địa bàn; môi trường tự nhiên, xã hội và các thế trận trong khu vực phòng thủ.

- Thành phần: 

+ Xây dựng các thôn, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khu dân cư, khối phố; các cụm làng, khu phố, khu dân cư, khối phố; xã; các khu kinh tế quốc phòng.

+ Khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương.

+ Căn cứ và phân căn cứ hậu cần kỹ thuật.

+ Khu sơ tán.

+ Sở chỉ huy các cấp.

+ Các mục tiêu trọng yếu.

+ Các điểm tựa, cụm điểm tựa, khu vực phòng ngự, khu vực bố trí trận địa chiến đấu và bảo đảm của các đơn vị. 

+ Các khu kinh tế quốc phòng.

+ Công trình chiến đấu tuyến đảo gần bờ.
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Theo đồng chí khu vực phòng thủ là gì?

2. Tại sao trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước lại đề ra chủ trương chiến lược: Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng vững chắc?

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

	
	
	- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đảng Cộng sản Việt Nam thực xác đinh quan điểm về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới như thế nào?

2. Làm rõ bước phát triển cơ chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động KVPT theo tinh thần của Kết luận số 64 KL/TW ngày 30/10/2019 của BCT về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới?

3. Hãy làm rõ nội dung, nguyên tắc xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới? Liên hệ thực tiễn?

4. Theo đồng chí, địa phương/cơ quan/đơn vị nơi đồng chí công tác cần thực hiện tốt các giải pháp nào để xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới?

	Câu hỏi cốt lõi 2:
  Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới như thế nào?
	2. “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”
.
- Khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

+ Khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là bộ phận hợp thành nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân.

+ Xây dựng các tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh.

+ Khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là nơi trực tiếp cụ thể hóa và tổ chức nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QP, AN.

 + Xây dựng KVPT tỉnh, thành phố vững chắc nhằm phát huy tác dụng to lớn trong việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam ở địa phương, cả thời bình và thời chiến. 

- Xây dựng và tổ chức hoạt động của KVPT bằng sức mạnh tổng hợp do toàn dân tham gia, các lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt:

 + Đây là quan điểm cơ bản trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

+ Nội dung quan điểm thể hiện phải phát huy sức mạnh toàn dân, trong đó xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương có tổ chức biên chế hợp lý, sức mạnh tổng hợp, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa phương, cơ sở trong cả thời bình và thời chiến.

+ Để huy động cao nhất mọi nguồn lực của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương cho xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

+ Hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền và tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp. 

- KVPT được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, trên mọi mặt của đời sống chính trị- xã hội:

+ Quan điểm này xác định nội dung xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, đó là xây dựng toàn diện để đối phó có hiệu quả, bằng sức mạnh tổng hợp trên mọi mặt, các lĩnh vực, địa bàn.

+ Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, thể hiện trên các mặt: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP, AN ở mọi cấp, mọi lực lượng, mọi tổ chức.

- Xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự phối hợp cơ quan công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện.

+ Hoạt động của KVPT trong trạng thái có tình huống (đấu tranh phòng, chống tội phạm, biểu tình, gây rối, phòng, chống khủng bố...). 
+ Hoạt động của KVPT trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng và chiến tranh. 

+ Đảng ủy Bộ tư lệnh quân khu phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt động của KVPT.
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
  Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới:

- Về nhận thức của một cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng KVPT chưa đầy đủ.
- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố đến xây dựng tiềm lực, thế trận, nhất là thế trận lòng dân.

- Việc cụ thể hoá những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ QP&AN và xây dựng KVPT ở ĐP/CQ/ĐV.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ QP&AN và xây dựng KVPT, nhất là xây dựng các căn cứ trong thời bình.

- Việc đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương về QP&AN nói chung và xây dựng KVPT nói riêng.
3.2. Giải pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị, về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc: 
- Thường xuyên quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung, quan điểm của Đảng về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

- Đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa nội dung, quan điểm của Đảng về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với chủ trương xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. 
- Nhận diện, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả nội dung, quan điểm của Đảng về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. 
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; tự học.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 5: 

1. Tên bài giảng: Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Mục tiêu, nội dung, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB); bạo loạn lật đổ (BLLĐ); 
+ Quan điểm của Đảng về phòng, chống DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến” (TDB), “tự chuyển hóa” (TCH) trong nội bộ; đề xuất các giải pháp phòng, chống.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến chiến lược: “DBHB”, BLLĐ; “TDB”, “TCH”.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến phòng, chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ; “TDB”, “TCH” tại địa phương/cơ quan/đơn vị .

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống chiến lược"DBHB", BLLĐ, biểu hiện “TDB”, “TCH” trong nội bộ.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với phòng, chống chiến lược"DBHB", BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam.

+ Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống chiến lược" DBHB", BLLĐ, biểu hiện “TDB”, “TCH” trong tình hình mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đáng giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu và nắm được âm mưu, thủ đoạn "DBHB", BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; 
+ Phân tích được quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng trong đấu tranh phòng, chống "DBHB", BLLĐ; ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ.
	- Đánh giá quá trình tự học, tự nghiên cứu của học viên để nhận diện được chiến lược “DBHB” BLLĐ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến chiến lược "DBHB", BLLĐ; “TDB”, “TCH” trong nội bộ.

+ Đánh giá và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến chiến lược "DBHB", BLLĐ, “TDB”, “TCH” trong nội bộ tại địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống " chiến lược DBHB", BLLĐ, ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ.
	- Đánh giá kết quả nhận thức trực tiếp của học viên: Tại sao “DBHB” lại là một trong những nguy cơ của cách mạng Việt Nam?

- Đánh giá nhận thức của học viên về quan điểm chỉ đạo và giải pháp của Đảng trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch; vận dụng ở địa phương/đơn vị.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống chiến lược "DBHB", BLLĐ, “TDB”, “TCH” trong nội bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống chiến lược "DBHB", BLLĐ, ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ hiện nay.
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong vận dụng quan điểm của Đảng, phòng, chống chiến lược "DBHB", BLLĐ, ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ hiện nay; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước...
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr157-200.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.158, 277; Tập 2, tr.151.

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 27,28…)

5.2.Tài liệu tham khảo:
-  Chỉ thị 34-CT/TƯ ngày 17/4/2009 của Ban Bí Thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

- Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- "Diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", Nxb Quân đội nhân dân, H.2005.

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi

đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam như thế nào?
	1.1. Chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam... 

-  Mục tiêu: 

+ Xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

+ Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN đối với Nhà nước và xã hội VN.

+ Phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang, trước hết là phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Nội dung chống phá: 

+ Về chính trị: tuyên truyền, xuyên tạc nhằm loại bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

+ Về kinh tế: Lợi dụng quan hệ kinh tế để xâm nhập, gây sức ép nhằm từng bước chuyển hóa Việt Nam theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

+ Về văn hóa: Tăng cường truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng phương Tây, xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống XHCN.

+ Về dân tộc, tôn giáo: Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá.

+ Về quốc phòng và an ninh: Chuyển hóa lực lượng vũ trang mà trọng tâm là "phi chính trị hóa" Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

+ Về đối ngoại: Phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. 

- Thủ đoạn chống phá: 

+ Giai đoạn từ 1975 đến 1995: thực hiện bao vây, cấm vận, cô lập VN về ngoại giao.
+ Giai đoạn từ 1995 đến nay: hoạt động phá hoại toàn diện: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

1.2. BLLĐ lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
- Mục tiêu: lật đổ chính quyền ở Trung ương hoặc địa phương.

- Hình thức: Bạo loạn chính trị, Bạo loạn vũ trang; kết hợp Bạo loạn chính trị với bạo loạn vũ trang.
- Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”. dùng tiền, vật chất để kích động, lôi kéo quần chúng, sử dụng quần chúng nhân dân gây áp lực với chính quyền.
1.3. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

- Thực trạng: 

+ Một bộ phận cán bộ, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức..

+ Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng,

+ Đề cao quan điểm tư sản, coi nhẹ học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

+ Tách rời lý luận với thực tiễn:

+ Lười tu dưỡng đạo đức cách mạng: lợi ích cá nhân, vật chất, danh vọng...
- Nguyên nhân, biểu hiện: 

+ Tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa...
+ Tác động của chiến lược “DBHB” từ các thế lực thù địch.

+ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đôi khi còn hình thức...
+ Tình trạng tham ô, tham nhũng trong bộ máy chính quyền các cấp chưa ngăn chặn được mà có xu hướng gia tăng…

+ Biểu hiện: Nghị quyết TW 4 khóa XII đã nhận diện 27 biểu hiện cụ thể suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Mối liên hệ: 

+  “TDB”, “TCH” có quan hệ chặt chẽ với “DBHB”,  nó vừa là mục đích vừa là hệ quả của chiến lược “DBHB”. 

+ “DBHB” thúc đẩy, gây ra “TDB”, “TCH”. Khi có hiện tượng “TDB”, “TCH” sẽ thúc đẩy “DBHB” đạt mục đích, trong đó “TDB”, “TCH” là nhân tố bên trong quan trọng nhất. 
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí “DBHB” là gì? BLLĐ là gì? Giữa “DBHB” và BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có liên hệ với nhau như thế nào? 

2. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “DBHB” là một trong những nguy cơ của Cách mạng Việt Nam?

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

	
	
	- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đồng chí hãy làm rõ mục tiêu, nội dung, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam?

2. Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là như thế nào? Liên hệ thực tiễn?

3. Theo đồng chí, địa phương/cơ quan/đơn vị nơi đồng chí công tác cần thực hiện tốt những giải pháp nào để phòng, chống có hiệu quả “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tình hình mới.




	Câu hỏi cốt lõi 2:
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam như thế nào?

	2.1. Quan điểm của ĐCSVN về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ:
- Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CHXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc đổi mới xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
+ Kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng đó là Chủ nghĩa MLN, Tư tưởng HCM..

+ Kiên định thực hiện mục tiêu: ĐLDT và CNXH, vẫn là mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam.
+ Kiên định đường lối đổi mới của Đảng…

 + Kiên định các nguyên tắc đổi xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thực hiện thắng lợi 2 nh/ vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

+ Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội;

+ Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bảo vệ mục tiêu ĐLDT và CNXH; bảo vệ Đảng, chế độ…

+ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "TDB", "TCH" trong nội bộ.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
+  Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, quân, dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, đây là lực lượng nòng cốt được tổ chức thành hệ thống trong các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, Mặt trận Tổ quốc từ TƯ đến ĐP, đặc biệt là các viện, trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường…; trong đó quân đội, công an đóng vai trò xung kích của lực lượng nòng cốt.

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp là quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta, nhằm động viên, quy tụ, sức mạnh của các yếu tố chính trị, tinh thần, tư tưởng, VH, QP, AN, KT, ĐN, sức mạnh khối ĐĐK dân tộc và cả hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc để phòng, chống DBHB.
+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng của các ban, bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương, toàn dân, lực lượng VTND, Hải quân nhân dân làm nòng cốt. 

+ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa các giai cấp, giai tầng .
+ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Đảng, giữa các giai tầng XH.
+ Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.
- Phòng, chống "DBHB", BLLĐ phải nhằm kết hợp ngăn ngừa và đối phó thắng lợi các tình huống chiến lược về QP, AN có thể xảy ra.

+ Phòng, chống “DBHB”, BLLĐ phải đối phó thắng lợi các tình huống  QP, AN.  Vì “DBHB” chống phá toàn diện , làm suy yếu, chuyển hóa chế độ.
+ Kết hợp ngăn ngừa và đối phó: Hai trụ cột không thể tách rời.
+ Ngăn ngừa: Chủ động từ sớm, từ xa: Ngăn ngừa tốt sẽ giảm nguy cơ phát sinh bạo loạn, khủng hoảng, xung đột, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.

+ Đối phó: Không để bị động, bất ngờ: Đối phó hiệu quả thể hiện năng lực chiến đấu thực tiễn của hệ thống chính trị và LLVT trong bảo vệ ANQG.
+ Nếu chỉ ngăn ngừa mà không chuẩn bị đối phó, đất nước sẽ bị động khi tình huống xấu xảy ra. Nếu chỉ đối phó mà thiếu ngăn ngừa từ sớm, tình hình sẽ dễ vượt ngoài tầm kiểm soát.
- Nắm vững pháp luật, chủ động kiên quyết trấn áp các phần tử phản động để bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ.
+ Nắm vững pháp luật: Hiểu đầy đủ hệ thống pháp luật liên quan đến ANQG, trật tự an toàn xã hội: như Bộ luật (hình sự, an ninh mạng, quốc phòng, ANQG …).
+ Chủ động: thu thập, phân tích thông tin; phát hiện sớm dấu hiệu âm mưu DBHB, chuẩn bị trước phương án xử lý.

+ Kiên quyết trấn áp: khi có hành vi vi phạm rõ ràng (kích động BL, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản công...), phải xử lý nghiêm minh, nhanh chóng, tránh để lan rộng. 

+ Không để bị rơi vào thế phòng thủ, chậm trễ, hoặc để “đối tượng phản động” lẩn tránh pháp luật.
+ Chống DBHB, BLLĐ phải dựa trên nền tảng pháp luật vững chắc, tư thế chủ động phát hiện từ xa và hành động kiên quyết, nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phản động.
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
  Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong phòng, chống “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay: 
- Về nhận thức của một cán bộ, đảng viên, nhân dân về nguy cơ "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; nhất là biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa".
DBHB đường lối tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh chưa đầy đủ.
- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ĐP/CQ/ĐV.

- Việc đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương về QP&AN.
- Xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh làm nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ở địa phương có những yếu tố mất ổn định về chính trị.
- Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế, phòng, chống chiến lược: "diễn biến hòa bình" thông qua các tổ chức đa phương, song phương và không gian mạng.
- Vấn đề phối hợp các lực lượng trong xử lý có hiệu quả, triệt để khi có bạo loạn lật đổ xảy ra.
3.2. Giải pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:
- Thường xuyên quán triệt sâu sắc, đẩy đủ quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ.
- Đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
- Nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay liên quan đến thực hiện quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ.
- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ.
- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ. 
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; tự học.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận 
Bài 6: 

1. Tên bài giảng: Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong tình hình mới
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Những yếu tố an ninh phi truyền thống (ANPTT) và những tác động, ảnh hưởng của ANPTT tại Việt Nam;

+ Quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ động ứng phó với ANPTT; giải pháp ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá những tác động, ảnh hưởng của của các yếu tố ANPTT đến an ninh quốc gia (ANQG) Việt Nam trong tình hình mới.

+ Vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó và đề xuất được những giải pháp ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về ứng phó với các mối đe dọa ANPTT trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa ANPTT.

+ Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Nắm vững được những yếu tố ANPTT tác động đến ANQG Việt Nam; phân tích được những ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

+ Phân tích được những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với các yếu tố ANPTT tác động đến ANQG.
	+ Phân tích, luận giải được yếu tố ANPTT tác động đến ANQG và những ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

+ Luận giải và vận dụng đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng phó với các mối đe dọa ANPTT.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố ANPTT đến ANQG Việt Nam trong tình hình mới.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Phân tích, vận dụng được quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT vào thực tế công tác; đề xuất giải pháp ứng phó với các mối đe dọa ANPTT tại các địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT trong tình hình mới.
	- Nhận diện đúng và tích cực nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ứng phó với các mối đe dọa ANPTT; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

- Đề xuất giải pháp ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở địa phương/cơ quan/đơn vị trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT.

+ Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa  ANPTT trong tình hình mới.
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.201-237.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.156, 289, 279; Tập 2, tr.150-153.

- Luật Phòng thủ Dân sự số 18/2023 (QH15) ngày 20/6/2023. (Điều 3,4,5,10,16,18,36,52 …)
 5.2.Tài liệu tham khảo:

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 3,4,5,6,10,23, 37,38…)
- Luật An ninh quốc gia Số: 32/2004/QH11, ngày 03/12/2004 (Điều 6,8,10,12,29…)
- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 (Điều 4,5,8,9,33,42 …)
6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi

đánh giá 
quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
Những yếu tố an ninh phi truyền thống (ANPTT) tác động, ảnh hưởng ở Việt Nam trong tình hình mới như thế nào?
	1.1. Những yếu tố ANPTT tác động đến an ninh quốc gia (ANQG) Việt Nam:
- An ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ: 

+ An ninh kinh tế là cơ sở của ANQG, có tác dụng chủ đạo và quyết định trong ANQG:

+ An ninh Tài chính quốc gia là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự ổn định cho hệ thống tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế:

+ An ninh tiền tệ là việc chống lại nạn tiền giả, rửa tiền, phá hoại đồng tiền quốc gia, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài...
- Mạng lưới tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia: 

+ Tội phạm công nghệ cao:               + Buôn bán ma túy:

+ Rửa tiền:                                         + Buôn bán người...

- An ninh năng lượng, môi trường, lương thực và dịch bệnh: 

+ An ninh năng lượng:                 + An ninh môi trường:

+ An ninh lương thực:                  + Dịch bệnh:
- An ninh tôn giáo, dân tộc:

+ An ninh tôn giáo: Là trạng thái tôn giáo phát triển lành mạnh, tuân thủ pháp luật, không bị lợi dụng để chống phá nhà nước, kích động chia rẽ dân tộc, vi phạm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích quốc gia.

+ An ninh dân tộc: Là bảo đảm sự đoàn kết, bình đẳng, phát triển hài hòa giữa các dân tộc, ngăn ngừa nguy cơ chia rẽ, ly khai hoặc xung đột dân tộc.

- Chủ nghĩa khủng bố: 
+ Chủ nghĩa khủng bố là một trong những mối đe dọa của ANPTT trong thế kỷ 21.

+ Tác động đến ANQG, du lịch và đầu tư, hợp tác khu vực, QP, AN, tư tưởng.
1.2. Những ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam:
- Ảnh hưởng đến an ninh quốc gia (ANQG):

+ ANPTT uy hiếp, đe dọa cả trực tiếp và gián tiếp đến ANQG nước ta (Ví dụ: Tin tặc đã khai thác triệt để mạng Internet để tiến công vào hệ thống máy tính...)

+ ANPTT tác động đến ANQG nước ta với cường độ mạnh, tính chất nghiêm trọng và tổ thất lớn..

+ ANPTT phi truyền thống ở nước ta đang bị các thế lực lợi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ, phá hoại ANQG nước ta...

- Ảnh hưởng đến thể chế chính trị:
+ ANPTT trực tiếp uy hiếp đến sự ổn định, vững mạnh của thể chế chính trị và chính quyền hiện hành.

+ ANPTT tạo ra môi trường thuận lợi cho các thế lực thù địch tiến hành chống phá hệ thống chính trị, nhất là thông qua chiến lược “DBHB”, BLLĐ...

+ ANPTT làm xói mòn niềm tin xã hội, kích động hoạt động chống phá hệ thống chính trị, nhất là thông qua chiến lược “DBHB”, BLLĐ...

- Ảnh hưởng đến môi trường:
+ ANPTT làm suy giảm năng lực chống chịu của hệ sinh thái, đe dọa phát triển bền vững, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, sinh kế và an ninh quốc gia..

+ Tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, không khí; khó kiểm soát chất lượng môi trường ....Gây sức ép lên môi trường đô thị và vùng tiếp nhận dân cư...

- Ảnh hưởng đến kinh tế:+ ANPTT gây thiệt hại lớn trong nông nghiệp, thủy sản, làm đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm...
+ ANPTT làm giảm GDP, tăng thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, ảnh hưởng đầu tư và xuất nhập khẩu...

+ ANPTT làm suy giảm tốc độ tăng trưởng, gây bất ổn vĩ mô, và ảnh hưởng đến an ninh tài chính, an ninh xã hội và độc lập tự chủ kinh tế...

- Ảnh hưởng đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa:
+ ANPTT tạo ra mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch gây hoài nghi, kích động chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

+ ANPTT tạo ra mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước...

+ ANPTT làm phai nhạt đạo đức, gia tăng lối sống lệch chuẩn, ảnh hưởng thế hệ trẻ; phá hoại nền tảng VH lành mạnh ảnh hưởng AN tư tưởng, XH...

- Ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại (QP, AN, ĐN):

+ ANPTT ảnh hưởng đến nguồn lực QP, AN, đến xây dựng lực lượng, thế trận, các công trình phòng thủ và các mặt bảo đảm cho hoạt động của lực lượng vũ trang. + Địch  tìm cách đánh cắp các thông tin mật về (ANQG, QS, QP, AN, ĐN, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ ĐN, hợp tác quốc tế của ta đối với các quốc gia, khu vực.

+ Làm phân tán nguồn lực phòng thủ, kéo căng lực lượng thực thi pháp luật, khó kiểm soát toàn diện an ninh nội địa và biên giới...
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí, an ninh phi truyền thống là gì? 

  - Giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống  liên hệ với nhau và khác biệt như thế nào?

2. Tại sao, trong tình hình mới hiện nay, ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị phải nghiên cứu về ANPTT? 

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đồng chí hãy làm rõ những yếu tố ANPTT và  ảnh hưởng của các yếu tố ANPTT trong tình hình mới là như thế nào? Liên hệ thực tiễn?

2. Đồng chí làm rõ những thách thức của ANPTT đến lĩnh vực QP, AN ở nước ta hiện nay?

Và những thách thức của ANPTT đến phát triển kinh tế - xã hội; QP, AN ĐP/CQ/ĐV đồng chí?

3. Quan điểm của Đảng Đảng cộng sản Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT trong tình hình mới như thế nào? Liên hệ thực tiễn?

4. Theo đồng chí, để chủ động ứng phó với các thách thức ANPTT tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị cần thực hiện tốt các giải pháp nào?



	Câu hỏi cốt lõi 2:
Quan điểm của Đảng CSVN về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống  (ANPTT) trong tình hình mới như thế nào?


	2.1. Xác định “Chủ động phòng ngừa là chính; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa ANPTT, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh”

- Chủ động phân loại từng lĩnh vực ANPTT với đặc điểm khác nhau để xác định những cơ chế, phương thức quản trị ANPTT phù hợp...
+ Chủ động phân loại các mối đe dọa ANPTT theo lĩnh vực cụ thể (môi trường, mạng, y tế, năng lượng, nước…), từ đó xây dựng cơ chế quản trị, ứng phó phù hợp với tính chất và đặc điểm riêng của từng loại thách thức...

+ Đối với các mối đe dọa ANPTT phát sinh từ rủi ro của thị trường (như an ninh tài chính), hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cấu trúc lại chức năng của Nhà nước cho phù hợp..

+ Đối với các mối đe dọa ANPTT phát sinh từ mặt trái của toàn cầu hóa, thì phải chủ động hợp tác quốc tế để phòng ngừa, xử lý ..

- Chủ động xây dựng lực lượng, đầu tư nguồn lực cho quản trị ANPTT ở từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng nội dung cụ thể.
+ Chủ động xây dựng các lực lượng chuyên ngành quản trị ANPTT đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ, đủ sức phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó  hiệu quả...

+ Xây dựng, bố trí lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và ứng phó. ..

+  Huy động, phân bổ hợp lý nguồn lực (tài chính, nhân lực, công nghệ...) phù hợp với đặc điểm từng loại hình ANPTT, từng khu vực địa lý...

- Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa ANPTT (tội phạm, môi trường, ma túy, dân tộc, tôn giáo..., nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...)
+ Ứng phó kịp thời: Phát hiện sớm – phản ứng nhanh – hành động đúng thời điểm. Tránh để tình huống vượt tầm kiểm soát.

+ Ứng phó hiệu quả: Giải pháp đúng, lực lượng phù hợp, cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đánh giá đúng tính chất, quy mô, phạm vi của từng đe dọa để xử lý tận gốc.
2.2. "Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức xúc xã hội, không để xảy ra các điểm nóng... Kịp thời đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm ma túy, có vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn XH”
.
 - Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức xúc XH, không để xảy ra các điểm nóng...
+ Đảng xác định các vấn đề dân tộc, tôn giáo và bức xúc xã hội là những yếu tố nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, do đó cần được xử lý một cách thận trọng, linh hoạt và nhân văn.

+ Thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tôn trọng sự đa dạng, bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

+ Giải quyết bức xúc XH từ cơ sở, nhất là về đất đai, môi trường, việc làm, chính sách an sinh…không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh – trật tự.

- Kịp thời đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm ma túy, có vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn XH.

+ Kịp thời nhận diện đúng các loại tội phạm, các đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm; xây dựng, ban hành và triển khai những biện pháp hiệu quả.

+ Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm, có tính chất phức tạp, xuyên quốc gia.

+ Kịp thời đấu tranh toàn diện với tội phạm nguy hiểm, xử lý dứt điểm, không để lan rộng hoặc kéo dài.

2.3. “Xây dựng đồng bộ hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự (PTDS), sẵn sàng ứng phó với các thách thức ANTT và ANPTT, bảo đảm phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn”
.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về PTDS. 
+ Rà soát, xây dựng và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PTDS, phù hợp với Hiến pháp và luật pháp quốc gia.

+ Triển khai tích hợp, lồng ghép PTDS trong các lĩnh vực QP, AN, y tế, khoa học, môi trường, đô thị hóa... nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó những thức ANPTT.

- Sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và ANPTT: Chủ động thích ứng và kết hợp “4 tại chỗ”; đảm bảo tính liên tục của hệ thống quản trị XH.

+ Sẵn sàng - chủ động - thích ứng: Luôn ở trạng thái chuẩn bị sẵn phương án, không bị động bất ngờ. 

+ Chủ động điều chỉnh phương thức tổ chức, huy động nguồn lực phù hợp với từng loại thách thức.

+ Thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ.

- Bảo đảm phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hiệu quả.

+ Bảo đảm công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa một cách hiệu quả, có tổ chức; lấy người dân làm trung tâm của bảo vệ.

+ Hình thành và phát triển một hệ thống cứu hộ – cứu nạn đồng bộ, đa ngành, đa cấp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng từ TW đến ĐP.

2.4. “Chủ động phối hợp với các quốc gia bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; xử lý các vấn đề ANPTT, tạo vành đai an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”
.
- Chủ động phối hợp với các quốc gia bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc..
+ Chủ động thiết lập và duy trì các kênh hợp tác song phương – đa phương với: Các nước láng giềng; Các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; Các cơ chế quốc tế: ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, ARF, Mekong.
+ Các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia): Tăng cường phối hợp tuyến biên giới, chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm.

+ Với đối tác chiến lược, toàn diện: Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.  tận dụng kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ chuyên môn.

+ Trong các cơ chế đa phương: ASEAN, LHQ, APEC, ARF, Mekong – thúc đẩy giải pháp tập thể, đồng thuận khu vực.

- Xử lý hiệu quả các vấn đề ANPTT, tạo vành đai an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
+ Xử lý hiệu quả các vấn đề ANPTT là yêu cầu cấp bách và lâu dài, có cách tiếp cận toàn diện, tổng thể, chủ động và linh hoạt. (dịch bệnh, an ninh mạng, ma túy, buôn người, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố...).
+ Chủ động, linh hoạt phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó và khắc phục hậu quả các mối đe dọa đa dạng, xuyên biên giới.., nhằm bảo vệ ANQG.

+ Tạo vành đai phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm: Chủ động phát hiện, dự báo và xử lý nguy cơ an ninh ngay từ khi mới manh nha.

+ Tạo vành đai hợp tác, liên kết khu vực và quốc tế: Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng – an ninh, xây dựng lòng tin, hình thành “lá chắn” bên ngoài lãnh thổ.

+ Tạo “lá chắn mềm” bằng ngoại giao, kinh tế, công nghệ, quốc phòng....
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị (ĐP/CQ/ĐV) trong quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống  (ANPTT) trong tình hình mới như thế nào?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về ứng phó với các mối đe dọa ANPTT.

- Về nhận thức của một cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác hại và nguy cơ đe dọa của những yếu tố ANPTT đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT, VH – XH, QP, AN tại cơ sở.
- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố ANPTT đến ĐP/CQ/ĐV.

- Việc cụ thể hoá những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về ứng phó những thách ANPTT ở ĐP/CQ/ĐV.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng phó những thách ANPTT.

- Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

- Việc đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương trong ứng phó những thách ANPTT.
3.2. Trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại ĐP/CQ/ĐV thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTt...:

- Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố ANPTT đến toàn cầu, Việt Nam.

 - Luôn đề cao trách nhiệm trong cụ thể hóa quan điểm của Đảng và tích cực chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các mối đe dọa ANPTT.

- Tích cực tuyên truyền Đường lối, quan điểm Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng phó với những thách thức ANPTT.

- Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đề ra chủ trương, biện pháp ứng phó hiệu quả với ANPTT.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của NN, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan trong việc chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT.

- Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với các thách thức ANPTT.    
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; nội dung tự học.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 7: 

1. Tên bài giảng: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Nội dung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới.

+ Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và giải pháp xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, liên quan đến xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

+ Phân tích quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV; 

+ Giải pháp xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
	- Phân tích nội dung; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được các vấn đề liên quan đến xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở địa phương/cơ quan/đơn vị thời gian qua.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV tại địa phương/đơn vị trong tình hình mới.
	- Vận dụng vào việc đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở địa phương/cơ quan/ đơn vị trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

+ Chủ động, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
	- Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở Việt Nam trong tình hình mới.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.238-272.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.158, 277; Tập 2, tr.151.

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14), ngày 08/6/2018 (Điều 27,28…)

5.2.Tài liệu tham khảo:
- Luật số 48/2019/QH14: Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (Điều 3,4,5,6,8,9,15,17,18, 38,44..)

- Luật số 53/2019/QH14: Luật về Lực lượng Dự bị động viên năm 2019 (Điều 3,4,7,12,13,15,17,22,23,30,31,38..)

- Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ. (Điều 3,5,7,13)

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định nội dung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới như thế nào?
	1.1. Nội dung xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới:

- Xác định thành phần, tổ chức biên chế, trang bị:

+ Thành phần: DQTV 5 thành phần (Điều 6 Luật DQTV 2019)

+ Tỷ lệ DQTV: Theo NĐ số 77-CP, ngày 23/6/2020.
+ Tổ chức DQTV: Theo  Điều 15-  Luật DQTV 2019

+ Về vũ khí trang bị: DQTV được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ & phương tiện kỹ thuật.  

- Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với DQTV. (Điều 28- Luật DQTV 2019)

+ Giáo dục chính trị: Hàng năm lực lượng DQTV được giáo dục. Nội dung, giáo trình, tài liệu do bộ quốc phòng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn.

+ Huấn luyện quân sự: Hàng năm lực lượng DQTV được huấn luyện theo nội dung chương trình do bộ quốc phòng quy định (chương trình khung). 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV:

+ Tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và các đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương theo đúng đường lối cán bộ của Đảng...

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV có đủ phẩm chất, năng lực, số lượng hợp lý, chất lượng cao, nhất là những vùng địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức lãnh đạo, chỉ huy của DQTV: (Điều 4- Luật DQTV 2019).

+ DQTV đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản VN, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ..

+ Ở địa phương DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ huy của ban chỉ huy quân sự cơ sở và cơ quan quân sự cấp trên.

+ Ở cơ quan DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chỉ huy điều hành của thủ trưởng cơ quan, của ban chỉ huy QS cơ quan và cơ quan QS cấp trên.
- Chế độ chính sách đối với DQTV:

Chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị của cán bộ, chỉ huy DQTV do Chính phủ qui định theo luật.

+ Cán bộ, chiến sĩ DQTV thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, ốm đau, tai nạn được hưởng các chế độ theo quy định pháp luật.

1.2. Nội dung xây dựng lực lượng DBĐV trong tình hình mới:

- Tạo nguồn, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị:

+ Nguồn DBĐV bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và từng địa phương. 

+ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, hoặc Ban CHQS khu vực phòng thủ (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) thực hiện đăng ký DBĐV (quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật) tại địa phương theo đúng quy định pháp luật.

+ Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, Ban CHQS khu vực phòng thủ (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) đăng ký, quản lý DBĐV (quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) tại địa phương.
- Tổ chức biên chế đơn vị DBĐV:
+ Đơn vị biên chế khung thường trực (KTT).

+ Đơn vị không biên chế không khung thường trực (KKTT).

+ Đơn vị chuyên môn cho thời chiến (CM). 

+ Đơn vị xây dựng mới (XDM).

- Giáo dục, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV:

+ Giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng lực lượng DBĐV.

+ Huấn luyện theo phương châm: Chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm.

+ Diễn tập DBĐV nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng huy động, tiếp nhận, tổ chức, quản lý và sử dụng lực lượng DBĐV khi có tình huống QP, AN.

+ Kiểm tra đơn vị DBĐV nhằm phát hiện ưu điểm, khuyết điểm và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện lự lượng DBĐV. 

- Thực hiện công tác đảng, công tác chính trị:
+ Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV tại cơ quan, đơn vị cơ sờ.

+ Phối hợp hiệp đồng giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị cơ sở và đơn vị quân đội, nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng DBĐV.

- Công tác bảo đảm và chuẩn bị khác để sẵn sàng động viên lực lượng DBĐV:

+ Nội dung bảo đảm: Hậu cần (quân lương, quân y, quân trang, vận tải, xăng dầu); bảo đảm kỹ thuật (vũ khí, xe máy, trang bị khác...), tài chính, ngân sách.

+ Hình thức bảo đảm: Từ các nguồn dự trữ quốc gia, dự trữ của địa phương; Trong các kho quân đội; Huy động từ ngân sách và nền kinh tế quốc dân.

+ Chuẩn bị các mặt cần thiết khác để sẵn sàng động viên: Chuẩn bị cho lãnh đạo, chỉ huy, điều hành.
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí, Dân quân tự vệ là gì? Lực lượng Dự bị động viên là gì?

2. Tại sao trong tình hình mới Đảng, Nhà nước chủ trương: “Xây dựng lực lượng Dự bị động viên hùng hậu và Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển”? 

	
	
	- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Vị trí, vai trò của lực lượng DQTV, DBĐV; quá trình xây dựng, phát triển,  nhiệm vụ, hoạt động DQTV; làm rõ nội dung xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV trong tình hình mới. Liên hệ thực tiễn?

2. Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng lực lượng DQTV; lực lượng DBĐV trong tình hình mới là như thế nào? 

3. Đồng chí làm rõ những đặc điểm thuận lợi, khó khăn trong xây dựng, quản lý lực lượng DQTV, DBĐV ở ĐP/CQ/ĐV đồng chí hiện nay?

4. Từ nghiên cứu nội dung, quan điểm của Đảng, đồng chí đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng DQTV; lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại ĐP/CQ/ĐV trong tình hình mới?

	Câu hỏi cốt lõi 2:
 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới như thế nào?
	2.1. “DQTV, DBĐV đặt dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức”
.
- Sự lãnh đạo trực tiếp, về mọi mặt của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định bảo đảm cho DQTV, DBĐV vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định xây dựng DQTV, DBĐV vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

+  Bảo đảm cho lực lượng DQTV, DBĐV trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; không bị lệch hướng hoặc sa sút bản chất giai cấp.

+ Là cơ sở để tổ chức, quản lý, phát triển lực lượng DQTV và DBĐV một cách chặt chẽ, thống nhất, có định hướng chính trị rõ ràng.

- Sự thống lĩnh của Chủ tịch nước:

+ Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Hiến pháp (Điều 88 - Hiến pháp 2013).

+ Đây là cơ sở pháp lý tối cao, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Chủ tịch nước trong lĩnh vực QP, AN. 
+ Vai trò thống lĩnh của Chủ tịch nước thể hiện sự tập trung quyền lực, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất đối với lực lượng vũ trang nhân dân...

- Sự quản lý thống nhất của Chính phủ: 

+ Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nhà nước, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về QP, AN trong đó có lực lượng DQTV, DBĐV. 
+ Chính phủ chỉ đạo tổ chức xây dựng, huấn luyện, động viên, huy động lực lượng DQTV và DBĐV theo quy định của pháp luật.

+ Chính phủ Ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển lực lượng DQTV và DBĐV..

- Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giữ vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng DQTV, DBĐV trên địa bàn…

+ Cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý DQTV, DBĐV thuộc phạm vi đơn vị mình.

+ Bảo đảm duy trì tổ chức lực lượng, chế độ huấn luyện, kiểm tra, chính sách đối với DQTV, DBĐV ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp trên địa bàn là yếu tố quyết định hiệu quả xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV.

2.2. “Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham ra”
.
- Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.

+ Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở các cấp trong chỉ đạo tổ chức, quản lý, huấn luyện và huy động lực lượng DQTV, DBĐV.

+ Phát huy vai trò chính quyền các cấp quản lý thống nhất, ban hành và thực hiện chính sách, kế hoạch xây dựng, huy động đúng pháp luật, hiệu quả.

+ Phát huy vai trò của các cơ quan, nòng cốt cơ quan quân sự trực tiếp tham mưu, tổ chức lực lượng, huấn luyện và chỉ huy khi có tình huống.

+ Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT– XH tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh.

- Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, phát triển lực lượng DQTV, DBĐV.

+ Nhân dân là nền tảng, là nguồn cung cấp lực lượng, hậu cần, tạo điều kiện để DQTV, DBĐV hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

+ Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là nhân tố quan trọng để lực lượng DQTV, DBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

+ Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân đối với hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV.

2.3. “Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, coi trọng DQTV biển và DQTV ở các địa phương trọng điểm”
.
- Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh cả về chính tri, tư tưởng, tổ chức.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp c/mạng,

+ Có trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

+ Biên chế trang bị hợp lí, thống nhất, có kỷ luật nghiêm, cơ động nhanh sẵn sàng chiến đấu tốt.

- Xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển.

+ Lực lượng DQTV được xây dựng ở hầu hết các làng, bản, xóm, ấp xã, phường, các tổ chức k/ tế, chính trị - XH.

+ Ở đâu có tổ chức Đảng, chính quyền và có dân, đều phải tổ chức DQTV, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

+ Chú trọng XD DQTV ở các vùng biển (nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải).

- Xây dựng với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao:  

+ Xây dựng LL DQTV có số lượng phù hợp, không chạy theo số lượng một cách cơ học.

+ Tùy theo tình hình cụ thể các ĐP, CQ, đơn vị theo quy định của luật DQTV 2019 và Nghị định 72, ngày 30/6/2020; Thông tư 77, ngày 23/6/2020.

- Chú trọng xây dựng lực lượng DQTV ở các địa phương trọng điểm.

+ Các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, các tuyến quốc lộ chiến lược.

+ Các khu vực thường xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

2.4. “Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, chất lượng ngày càng cao”
.
- Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu: 

+ Đây là chủ trương chiến lược của Đảng, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực QS,QP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong mọi tình huống.

+ Xây dựng số lượng lớn, bố trí hợp lý, tổ chức khoa học, theo kế hoạch đã xác định, mạnh mẽ và đầy đủ mọi mặt, mọi phương diện, có chất lượng tổng hợp toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu cao và được quản lý chặt chẽ.

+ Xây dựng ở hầu khắp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương, với đầy đủ các chế độ về đăng ký, quản lý, phúc tra, kiểm tra,... quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị và được duy trì thường xuyên, có nền nếp.

+ Quy mô đủ lớn, bảo đảm khả năng bổ sung nhanh chóng cho quân đội trong thời chiến hoặc tình huống khẩn cấp.

- Xây dựng lực lượng DBĐV có chất lượng cao. 

+ Chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tinh thần, tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, trình độ kĩ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, trang bị, khả năng bảo đảm hậu cần kĩ thuật.

+ Xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

+ Ưu tiên tuyển chọn QNDB có năng lực, sức khỏe, trình độ kỹ thuật, công nghệ, phù hợp chiến tranh hiện đại.

+ Tổ chức, biên chế và quản lý khoa học, chặt chẽ.
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương/cơ quan/đơn vị (ĐP/CQ/ĐV) trong quán triệt, thực hiện nội dung, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới như thế nào?

	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quán triệt, thực hiện nội dung, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV.

- Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của lực lượng DQTV, DBĐV.
 - Thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong xây dựng, huấn luyện, quản lý, bảo đảm số lượng, thành phần, cơ cấu, nhất là tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV.

- Nội dung, chương trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, kiểm tra định kỳ.

 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu đối với lực lượng DQTV, DBĐV.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách, đời sống vật chất - tinh thần, thái độ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng DQTV, DBĐV.

- Sự phối hợp giữa cơ quan quân sự địa phương với ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

3.2.  Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại ĐP/CQ/ĐV thực hiện hiệu quả những giải pháp về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới:

 - Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương cấp ủy đảng, chính quyền về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV.
- Luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa nội dung, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV.

- Tích cực tuyên truyền Đường lối, quan điểm Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV.

- Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV.

- Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng DQTV, DBĐV. 
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 8: 

1. Tên bài giảng: Những vấn đề cơ bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Những thách thức tác động đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

+ Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam thời gian qua.
+ Nhận diện, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam cả ở Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

+ Tích cực, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích được những thách thức, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của NN về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo VN...

+ Nắm được giải pháp của Đảng và NN; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
	- Phân tích, luận giải được những thách thức đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết bài thu hoạch



	- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cả ở Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.
	- Luận giải và vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở địa phương/ đơn vị trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

+ Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
	- Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr273-318.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.107, 108, 156, 157, 278.

- ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám BCHTW Đảng khóa XII, Văn phòng TƯ Đảng, Hà Nội, 2018, (từ tr.77 đến tr.108).

5.2.Tài liệu tham khảo:
- Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (tr.25 đến tr.38-50; 57- 58;76- 78; 83-84; 98-99; 101-102; 279-283. 

- Luật biển Việt Nam năm 2012, Nxb CTQG, H.2015.

- Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia, Tài liệu định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo, Nxb Dân Trí, H.2016. (tr.11 đến tr.92).
6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung


	Câu hỏi

đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
Những thách thức tác động đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới như thế nào?
	1.1. Thách thức từ tác động của tình hình thế giới, khu vực.

- Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, xung đột và bất ổn toàn cầu tác động trực tiếp đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta.

+ Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, xung đột quân sự ngày càng gia tăng, kéo theo cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt.

+ Những yếu tố này tác động trực tiếp, đa chiều đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

- Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn về chủ quyền biển, đảo (đặc biệt Biển Đông (Mỹ, TQ, Nhật, Ấn Độ...).

+ Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn (như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...) ngày càng quyết liệt, đặc biệt tại khu vực Biển Đông – nơi có vị trí địa chính trị, địa kinh tế quan trọng.

+ Các bên gia tăng hiện diện, thúc đẩy quân sự hóa và tranh chấp chủ quyền, tạo ra môi trường an ninh biển phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

- Các hoạt động hợp tác “an ninh biển” giữa Mỹ, Nhật Bản, ôxtrâylia, Ấn Độ (bộ tứ kim cương):

+ Các hoạt động hợp tác “an ninh biển” giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, ôxtrâylia (Bộ Tứ Kim Cương - QUAD) gia tăng tần suất và phạm vi trên vùng biển Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.

+ Các hoạt động mang tính chất răn đe, kiềm chế một số hành vi đơn phương, làm phức tạp thêm tình hình khu vực, ảnh hưởng đến môi trường đối ngoại và không gian xử lý các vấn đề biển, đảo của Việt Nam.

- Việc mở rộng của NATO tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Ấn Độ Dương - Thài Bình Dương:

+ Việc NATO từng bước mở rộng hiện diện, tăng cường hợp tác an ninh – quân sự với các nước trong khu vực châu Á-TBD và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương phản ánh xu thế quốc tế hóa các vấn đề AN khu vực, trong đó có Biển Đông.

+ Làm gia tăng cạnh tranh chiến lược, làm phức tạp môi trường an ninh biển, ảnh hưởng đến không gian chính sách độc lập, tự chủ của Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Sự suy giảm vai trò của các cơ chế luật pháp quốc tế trong giải quyết những tranh chấp trên biển.

+ Sự suy giảm hiệu lực của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, trong giải quyết tranh chấp trên biển, tạo điều kiện cho một số quốc gia đơn phương, áp đặt yêu sách trái phép, không tuân thủ phán quyết quốc tế.
+ Làm suy yếu nền tảng pháp lý quốc tế, gây khó khăn cho Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế.

1.2. Thách thức từ tác động của tình hình trong nước:

- Nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và cư dân ở vùng ven biển về những chủ trương của Đảng, NN về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

+ Nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về quyền, nghĩa vụ công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo...
+ Nhận thức chưa đúng về tầm quan trọng của biển đảo đối với QP, AN và phát triển kinh tế.

+ Nhận thức chưa đầy đủ về chủ quyền, pháp lý về biển, đảo, làm suy giảm ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, khai thác đánh bắt, trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

- Lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân, Bộ đội Biên phòng) còn thiếu phương tiện hiện đại, khó duy trì sự hiện diện thường xuyên, liên tục trên toàn bộ vùng biển rộng lớn.
+ Trang bị còn lạc hậu, thiếu đồng bộ: Nhiều tàu (tuần tra, kiểm ngư, cảnh sát biển) công suất nhỏ, tốc độ thấp, phạm vi hoạt động hẹp, khó duy trì hoạt động dài ngày trên biển xa.

+ Khó duy trì sự hiện diện thường xuyên ở các vùng biển xa bờ như: quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

- Nguồn lực và đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo (ngư nghiệp, dầu khí, du lịch biển, hạ tầng đảo tiền tiêu...) còn phân tán, chưa xứng tầm với tiềm năng và yêu cầu bảo vệ chủ quyền.
+ Đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy sản xa bờ, công nghiệp đóng tàu, năng lượng tái tạo trên biển… chưa tương xứng, thiếu chiều sâu, manh mún.

+ Hạ tầng kỹ thuật tại các đảo tiền tiêu còn yếu kém: Nhiều đảo chưa có cảng cá kiên cố, trạm cung ứng hậu cần, cơ sở dịch vụ nghề cá hoặc hạ tầng bảo đảm đời sống cho cư dân và lực lượng chấp pháp.

+ Chưa có nhiều chính sách đột phá thu hút doanh nghiệp đầu tư ra biển, đảo, vì hạ tầng, chi phí vận chuyển, rủi ro thiên tai, tranh chấp trên biển. 

+ Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thiếu quy hoạch tổng thể, hạn chế về nguồn lực, và sự phối hợp liên ngành chưa hiệu quả.
- Việc phổ biến, cập nhật luật pháp quốc tế về biển (như UNCLOS 1982, Luật biển VN) trong XH còn có những hạn chế.
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo có lúc còn hình thức, thiếu chiều sâu, mang tính phát động phong trào, ngắn hạn.

+ Thiếu đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên pháp luật biển có chuyên môn sâu.

- Tác động từ mặt trái của thông tin trên không gian mạng.
+ Các thế lực thù địch xuyên tạc lập trường, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước VN về chủ quyền biển, đảo; gắn vấn đề biển, đảo với dân chủ, nhân quyền, đòi “đa nguyên, đa đảng”, cổ vũ cho các tổ chức phản động lưu vong.

+ Thổi phồng, bóp méo các vụ va chạm trên biển, vu cáo Việt Nam “nhượng bộ”, “im lặng”, “thỏa hiệp” với các nước khác.

1.3. Thực trạng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa các nước liên quan:

- Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung quốc với một số nước trong khu vực; giữa các nước ASEAN về vùng chồng lấn chủ quyền trên biển Đông:

+ Trung Quốc đơn phương đưa ra yêu sách “đường chín đoạn” bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei.

+ Vùng chồng lấn giữa Việt Nam – Malaysia – Thái Lan – Indonesia.

+ Tranh chấp giữa Philippines – Malaysia (về bang Sabah và phần phía đông Biển Đông).

+ Một số thực thể trên biển bị nhiều nước ASEAN cùng tuyên bố chủ quyền, dẫn đến chồng lấn vùng EEZ và tranh cãi về quyền khai thác dầu khí, thủy sản.

- Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa thuộc chủ quyền của Việt Nam:
+ Đối với quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

+ Đối với quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, đang có tranh chấp với một số quốc gia)..5 nước, 6 bên.

- Tranh chấp trong việc xác định ranh giới các vùng biển và thềm lục địa “chồng lấn” giữa các nước có vùng biển liền kề hay đối diện xung quanh Biển Đông.
+ Chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa giữa Việt Nam với các nước láng giềng: Việt Nam – Trung Quốc; Việt Nam – Malaysia; Việt Nam – Indonesia. 

+ Tranh chấp chồng lấn giữa các quốc gia ASEAN: Malaysia – Philippines; Malaysia – Indonesia – Thái Lan; Brunei – Malaysia.  

- Vấn đề an ninh khu vực, nhất là trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN.
+ Trung Quốc gia tăng hiện diện và quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông: Triển khai vũ khí trang bị quân sự, biến các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự.

+ Cản trở hoạt động khai thác dầu khí, đánh bắt cá, tuần tra chung trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN.

+ Tận dụng khác biệt lợi ích giữa các nước ASEAN để chia rẽ lập trường chung về Biển Đông, đặc biệt thông qua viện trợ, đầu tư kinh tế song phương.

- Vùng biển Thái Lan, do còn có những điểm khác biệt trong yêu sách chủ quyền vùng biển, thềm lực địa của các nước trong khu vực nên còn tồn tại vùng biển chống lấn giữa Việt Nam với Thái Lan và Cămpuchia rộng trên 20.000 km2.
+ Tồn tại vùng chồng lấn giữa ba quốc gia (Việt Nam – Thái Lan – Campuchia) rộng trên 20.000 km².

+ Chưa có hiệp định phân định vùng biển ba bên, cho nên nguy cơ tranh chấp tài nguyên biển... Thách thức đối với hợp tác khu vực và bảo vệ chủ quyền.
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Biển đảo nước ta có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào?
2. Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra quan điểm, chính sách về  quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới dựa trên những cơ sở nào?

3. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong tình hình mới phải tuân thủ các nguyên tắc nào?



	
	
	- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đồng chí làm rõ: Một số vấn đề về Công ước của LHQ về Luật biển 1982 và Luật Biển của Việt Nam?

2. Đồng chí làm rõ: Chiến lược Biển Đông của mốt số cường quốc thế giới và khu vực?

Vai trò của Biển Đông với Phát triển KT-XH, QP, AN của Việt Nam?

3. Đồng chí làm rõ: đặc điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới”

4. Những thách thức tác động đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới?

5. Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới?

6. Theo đồng chí, để quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình  hình mới, Đảng, Nhà nước, bản thân đồng chí cần thực hiện tốt những giải pháp nào?

	Câu hỏi cốt lõi 2:
Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới như thế nào?
	2.1. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới:

- “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng... trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
. (trong đó có lãnh đạo quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống)

+ Lãnh đạo về định hướng chiến lược: xác định rõ quan điểm, chủ trương, phương châm “giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ” gắn với phát triển bền vững biển, đảo.

+ Lãnh đạo về chính trị – tư tưởng: Tăng cường giáo dục nhận thức, xây dựng ý chí bảo vệ chủ quyền trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

+ Lãnh đạo về tổ chức lực lượng và thế trận: Xây dựng lực lượng VTND vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

+ Lãnh đạo phát triển kinh tế biển gắn với QP, AN: Gắn phát triển kinh tế biển với xây dựng tiềm lực bảo vệ chủ quyền, đặc biệt ở vùng biển, đảo tiền tiêu, chiến lược.

- “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên hướng biển”
.
+ Phát huy sức mạnh dân tộc: Huy động toàn dân, đặc biệt là ngư dân, lực lượng vũ trang, kiều bào, trí thức... tham gia bảo vệ chủ quyền.

+ Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội..) bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

+ Kết hợp sức mạnh thời đại: Tận dụng các xu hướng tiến bộ như hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững để làm “đòn bẩy” bảo vệ lợi ích quốc gia.

+ Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, vận động quốc tế ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam.

 - “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển”
.
+ Kiên quyết, quyết tâm cao độ, ý chí sắt đá, bản lĩnh trước sau như một của nhân dân ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.. 

+ Kiên trì” xử lý linh hoạt, bền bỉ, kết hợp nhiều biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý và quốc phòng để bảo vệ chủ quyền một cách lâu dài, vững chắc.

+ Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ: (đất liền, vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, không gian mạng); quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

+ Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển mọi mặt đất nước...

- “Không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) khu vực biển, bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển”
. 
+ Xây dựng thế trận QPTD vững chắc trên biển. Tổ chức bố trí lực lượng (Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, DQTV biển) phù hợp với phòng ngự, tác chiến.

+ Kết hợp chặt chẽ với thế trận ANND. Phát huy vai trò của ngư dân, cộng đồng dân cư ven biển, các lực lượng bán chuyên trách trong nắm tình hình, phát hiện, xử lý các tình huống trên biển.

+ Nâng cao năng lực xử lý tình huống trên biển (nắm chắc tình hình, dự báo sớm, hiệp đồng các lực lượng, ph/ tiện để xử lý tình huống kịp thời, đúng thẩm quyền.

2.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mớ- “Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của luật pháp Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên”
.
+ Thống nhất quản lý và bảo vệ biển, đảo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

+ Tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương LHQ và các điều ước quốc tế mà VN là thành viên, thể hiện trách nhiệm, cam kết của VN đối với quốc tế.

+ Bảo đảm hài hòa giữa lợi ích quốc gia với nghĩa vụ quốc tế, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế về biển.

- “Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển”
.
+ Mọi cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ, trách nhiệm chung trong việc quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

+ Trách nhiệm bao gồm: bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, cũng như giữ gìn tài nguyên và môi trường biển.

+ Thể hiện quan điểm nhất quán của Nhà nước về việc huy động sức mạnh toàn dân và toàn hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- “Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác bằng biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế”
.
+ Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đây là cam kết chính trị nhất quán của Việt Nam. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp chủ quyền. Ưu tiên đàm phán, đối thoại, thương lượng.
+ Tuân thủ quy đinh của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) làm cơ sở pháp lý nền tảng để xác định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển. Gồm: 17 chương (Parts); 320 điều (Articles); 9 phụ lục (Annexes)

+ Tuân thủ DOC: Ký ngày 4/11/2002 tại Phnom Penh (Campuchia) giữa ASEAN và Trung Quốc, gồm 7 điều khoản (7 điểm cam kết).

+ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết những vấn đề giữa Việt Nam – Trung Quốc (được ký ngày 11/10/2011- 6 điểm cơ bản).

+ Luật Biển Việt Nam năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Gồm: 7 chương; 55 điều.
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương/cơ quan/đơn vị (ĐP/CQ/ĐV) trong quán triệt, thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới như thế nào?
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quán triệt, thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT, VH – XH, QP, AN, ĐN.
- Cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, sự phối hợp thiếu nhịp nhàng của các lực lượng chức năng, giữa Trung ương với địa phương, đặc biệt là địa phương trong quản lý, bảo vệ biển, đảo.

- Các lực lượng chuyên trách như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng… còn gặp khó khăn về trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại.

- Tính tổng thể trong quy hoạch phát triển bền vững kinh tế biển gắn với QP, AN, ĐN tác động đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo..

- Tình hình tranh chấp chủ quyền, hoạt động của các nước lớn trên Biển Đông, cùng các thách thức ANPTT (cướp biển, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai) đang đặt ra yêu cầu cấp bách, phức tạp hơn cho công tác quản lý và bảo vệ biển, đảo.

- Việc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong giải quyết những tranh chấp trên Biển, đặc biệt là với Trung Quốc.
3.2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại ĐP/CQ/ĐV quán triệt, thực hiện hiệu quả những giải pháp về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới:
- Thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quán lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

- Luôn đề cao trách nhiệm, tích cực chủ động cụ thể hóa quan điểm, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tích cực tuyên truyền Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đề ra chủ trương, biện pháp về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.    
	


7. Yêu cầu học viên:

 - Chuẩn bị nội dung thảo luận; nội dung tự học.

 - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.

 - Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận./.

	
	Hà Nội, ngày 20  tháng 8 năm 2025

TRƯỞNG KHOA
TS Vũ Trường Giang
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